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Biết hai số, tìm số thứ ba
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Phiếu ôn cả cuốn 1A, mọi số từ 0 đến 20. Cả nhóm và hai phần: biết hai số thì tìm được số thứ ba.
Gặp ô trống, hỏi con: “Ô trống là cả nhóm hay một phần?” Cả nhóm thì gộp hai phần; một phần thì lấy cả
nhóm bớt phần kia.
Dấu bằng nghĩa là hai bên chỉ cùng một số, không phải “viết kết quả vào đây”.

1 Điền số vào ô trống của sơ đồ.
Hai sơ đồ đầu: tìm cả nhóm. Ba sơ đồ sau: tìm một phần. Cả nhóm là số nối với hai số kia, có khi nằm ở dưới hay bên trái.
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2 Điền ô trống để hai bên dấu bằng chỉ cùng một số.
Tính bên đủ số trước, viết vào ô nhỏ bên dưới. Bên kia cũng phải chỉ số đó.

17 − 11 = 2 + 17 − 4 = + 13

6 + 8 = + 12 2 − 0 = 17 −

19 − 18 = 17 − 12 + 2 = 17 −

3 Dãy số đều bước. Điền các ô trống.
Tìm hai số đứng sát nhau để biết mỗi bước thêm hay bớt mấy.

8 9 11

4 10 14 16

8 10 12

19 10 7 1
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Điền số vào ô trống của sơ đồ.
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Khi con làm sai: Hỏi con: “Ô trống là cả nhóm hay một phần?” Rồi vẽ hai khung mười ô. Thiếu cả nhóm: vẽ chấm
của hai phần vào khung, gom cho đủ 10, rồi đọc “mười và ba là mười ba”. Thiếu một phần: vẽ đủ chấm của cả
nhóm, gạch đi số chấm của phần đã biết (lấy từ khung đầy, hoặc bớt phần lẻ trước), rồi đếm số chấm còn lại.

2 Điền ô trống để hai bên dấu bằng chỉ cùng một số.

17 − 11 = 2 + 4 17 − 4 = 0 + 13

6 + 8 = 2 + 12 2 − 0 = 17 − 15

19 − 18 = 17 − 16 12 + 2 = 17 − 3

Khi con làm sai: Viết số con đã chọn vào ô, rồi cùng con tính từng bên và đọc to, như “Bên trái chỉ 11, bên phải
chỉ 13”. Hai số khác nhau là chưa đúng. Vẽ sơ đồ tách gộp cho bên có ô trống và hỏi: “Ô trống là cả nhóm hay một
phần?” Ô đứng sau dấu trừ là một phần: lấy cả nhóm bớt phần kia.

3 Dãy số đều bước. Điền các ô trống.

8 9 10 11 12

4 6 8 10 12 14 16

8 10 12 14 16

19 16 13 10 7 4 1
Khi con làm sai: Chỉ vào hai số đã có đứng sát nhau, cùng con đếm tiếp từ số bé đến số lớn để biết mỗi bước là
mấy. Rồi từ số đầu dãy, nhảy từng bước bằng ngón tay trên thước số, đọc to số ở mỗi ô, dừng lại ở ô con điền sai.
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